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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

     HUYỆN BA BỂ 

   TỈNH BẮC KẠN 

 

Bản án số:   11   /2017/HSST 

Ngày 11/01/2017. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ - TỈNH BẮC KẠN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Triệu Văn Mẫn 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Dương Văn Mạo 

 2. Ông Phùng Quốc Doanh 

          Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Cao Thị Hải Yến - Thư ký Toà 

án nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tham gia 

phiên toà: Ông Ma Thế Thiện - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc 

Kạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 12/2016/HSST ngày 29 tháng 11 

năm 2016 đối với bị cáo:  Lộc Xuân B, sinh năm 1973; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở 

hiện nay: Thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nghÒ nghiÖp: Lao động tự do; 

tr×nh độ văn hóa: 6/12; con «ng Lộc Văn L, và bà Hoàng Thị C; vợ: Hoàng Thị 

K (đã ly hôn), con: 02 con (con lớn sinh năm 1995 (đã chết), con nhỏ sinh năm 

1997; tiền án: 02 (Tại bản án số 10/2010/HSST ngày 14/5/2010 của Tòa án nhân 

dân huyện B xử phạt Lộc Xuân B 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Tại bản 

án số 16/2015/HSST ngày 10/2/2015 của Tòa án nhân dân huyện C xử phạt Lộc 

Xuân B 20 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tiền sự: Không; bÞ c¸o bị bắt tạm 

giam từ ngày 06/9/2016 đến nay cã mÆt t¹i phiªn toµ. 

 * Người làm chứng: 

1. Anh Ma Văn V; Sinh năm 1982; Trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện B, tỉnh 

Bắc Kạn (Vắng mặt). 

NhËn thÊy 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn truy tố về hành 

vi phạm tội như sau:  

 Trong ngày 05/9/2016, tổ công tác của Công an huyện B đang làm nhiệm 

vụ tại xã Đ, huyện B đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Ma Văn V, Sinh 
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năm 1982, trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện B, tỉnh Bắc Kạn đang có hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy tại vườn chuối thuộc thôn C, xã Đ, huyện B và Hà 

Văn T, sinh năm 1978, trú tại: Thôn c, xã Đ, huyện B, tỉnh Bắc Kạn đang có 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gần nhà họp thôn thuộc thuộc thôn T, xã 

Đ, huyện B. Tạm giữ của V và T mỗi người 01 chiếc xi lanh nhựa là dụng cụ để 

sử dụng ma túy. Đến ngày 06/9/2016, tổ công tác của Công an huyện Ba Bể tiếp 

tục bắt quả tang Hà Văn T đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại ven 

đường tỉnh lộ 257b thuộc Thôn C, xã Đ, huyện B và Ma Văn V đang có hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực đập tràn Thôn N, xã Đ, huyện B. Tạm 

giữ của V và T mỗi người 01 chiếc xi lanh nhựa là dụng cụ để sử dụng ma túy. 

Đối  tượng Ma Văn V khai nhận: Bản thân nghiện chất ma túy, ngày 06/9/2016 

V đến nhà Lộc Xuân B Thôn T, xã Đ, huyện B hỏi mua ma túy, V mua với B 01 

gói nhỏ với giá 100.000đ, sau khi có được ma túy V đem đi sử dụng tại thôn N 

thì bị phát hiện và bị xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng Hà Văn T khai nhận: 

Được mua ma túy với Lộc Xuân B 02 lần với giá 200.000đ vào các ngày 05 và 

06/9/2016, tuy nhiên B không thừa nhận. Qua điều tra xác minh cơ quan điều tra 

không có đủ căn cứ để xử lý hành vi này của Lộc Xuân B.  

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu về hành vi vi phạm của Lộc Xuân B, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 

đối với người, nơi ở và các công trình phụ cận có liên quan của Lộc Xuân B tại 

Thôn T, xã Đ, huyện B. Kết quả bắt, khám xét đã phát hiện, tạm giữ của B13 

(mười ba) gói nhỏ bên trong có chất bột màu trắng, trong đó có 11 gói thu giữ 

tại túi quần bên trái đang mặc, 02 gói nhỏ thu tại sau bếp ga trong nhà Lộc Xuân 

B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobiistar màu đen và số tiền 100.000đ thu 

tại túi quần bên trái đang mặc của B. 

Tại cơ quan điều tra Lộc Xuân B khai nhận: Bị cáo là người nghiện chất 

ma túy, ngày 06/9/2016, B và Dương Quang N trú tại thôn N, xã Q, huyện B đi 

đến xã P gặp một người đàn ông xưng tên Sự, không rõ họ, địa chỉ cụ thể để 

mua ma túy với số tiền là 600.000đ. Sau khi có được ma túy B đem về chia 

thành nhiều gói nhỏ để sử dụng và bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Ngày 

06/9/2016 B được bán ma túy cho Ma Văn V 01 gói với giá 100.000đ. Đến 

kho¶ng 21 giê cùng ngày thì bị cơ quan điều tra Công an huyện B bắt giữ và thu 

toàn bộ tang vật.  

Số chất bột màu trắng tạm giữ được của Lộc Xuân B có tổng trọng lượng 

0,302 gam (không phảy ba trăm linh hai gam), trích 0,088 gam (không phảy 

không tám mươi tám gam) để giám định. Số chất bột màu trắng còn lại là 0,214 

gam( không phảy hai trăm mười bốn gam) niêm phong quan lý theo quy định.  

Tại Kết luận giám định số 124/KTHS-MT ngày 05/10/2016 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn kết luận: Mẫu chất bột màu trắng trong hai 

phong bì ký hiệu A1 và A2 của vụ án Lộc Xuân B gửi giám định đều là chất ma 

túy, loại (Heroinne).  
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Tại cáo trạng số 36/ KSĐT ngày 25/11/2016 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện B, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố bị cáo Lộc Xuân B về tội:“Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Bị cáo, Người làm chứng và những người 

tham gia tố tụng khác. 

xÐt thÊy     

Tại phiên tòa bị cáo Lộc Xuân B khai nhận: Ngày 06/9/2016 tại nhà ở của 

mình thuộc thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Bắc Kạn bị cáo được bán 01(một) gói 

nhỏ ma túy Hêrôin với giá 100.000đ cho Ma Văn V. Đến khoảng 21 giờ cùng 

ngày thì bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện B bắt giữ và khám 

xét thu giữ 13 (mười ba) gói nhỏ ma túy Heroine có tổng trọng lượng là 0,302 

gam cùng các vật chứng khác. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của 

những người làm chứng về thời gian, địa điểm, số lượng, số tiền, cách thức giao 

dịch mua bán ma tuý và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập 

được có trong hồ sơ vụ án.  

Trước lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy này, tại bản án 

số16/2015/HSST ngày 10/02/2015 của Tòa án nhân dân huyện C đã áp dụng 

tình tiết tăng nặng là “tái phạm” đối với bị cáo. Do vậy, lần phạm tội này của bị 

cáo thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”.  

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định bị cáo phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình 

sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố. 

           Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với 

bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 

của Bộ luật Hình sự. Bị cáo đã nhiều lần bị kết án và là người nghiện ma túy, vì 

vậy xác định bị cáo có nhân thân xấu . 

 Tổng hợp các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền quản lý của nhà nước về 

các chất ma tuý, là nguồn gốc phát sinh các loại tệ nạn xã hội khác làm ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáo đã nhiều 

lần bị kết án, tuy nhiên lại không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân, lần 

phạm tội này cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc mới đủ sức giáo dục 

các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Qua tài liệu xác minh của cơ quan điều tra xác định: 

Bị cáo thuộc diện hộ nghèo, không có tài sản, không có khả năng để thi hành hình 

phạt bổ sung là phạt tiền. Do đó không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 
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Trong vụ án có các đối tượng Ma Văn V được mua ma túy với bị cáo 

nhưng chỉ nhằm mục đích sử dụng cho bản thân, không có mục đích mua bán, 

hành vi của đối tượng này không cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã xử 

lý hành chính theo quy định là có căn cứ. Đối với người đàn ông tên S bán ma 

túy cho bị cáo, quá trình điều tra không xác định được danh tính, con người, địa 

chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý. 

 Về vật chứng vụ án gồm:  

 - 01 (một) phong bì bưu điện đã niêm phong: Mặt trước phong bì có ghi 

“Vụ Lộc Xuân B”, mặt sau có 02 dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bắc Kạn không có giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy; 

- 04 chiÕc xi lanh nhùa mµu tr¾ng ®· qua sö dông không có giá trị sử dụng 

cần tịch thu tiêu hủy; 

- 01 (mét) chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng nhãn hiệu Mobiistar màu đen bạc đã 

qua sử dụng không liên quan đến việc phạm tội tra lại cho bị cáo; 

- Số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng) thu giữ của bị cáo đã chuyển 

vào tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự tại Kho bạc nhà nước 

huyện B là tiền bị cáo bán ma túy có được cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Về án phí: Qua tài liệu xác minh của cơ quan điều tra xác định: Bị cáo thuộc 

diện hộ nghèo không có khả năng để thi hành khoản tiền án phí, bị cáo có đơn xin 

miễn toàn bộ án phí. Do đó, cần xem xét miễn án phí Hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

 Vì các lẽ trên, 

QuyÕt ®ÞnH 

1.Tuyên bố bị cáo Lộc Xuân B ph¹m téi “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: Điểm p khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự.  

Xử phạt bị cáo Lộc Xuân B 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giam 06/9/2016. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41/BLHS và Điều 76/BLTTHS. 

-  Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì bưu điện đã niêm phong: Mặt trước 

phong bì có ghi “Vụ Lộc Xuân B”, mặt sau có 02 dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn; 

- Tịch thu tiêu hủy 04 (bốn) chiÕc xi lanh nhùa mµu tr¾ng ®· qua sö dông; 

- Trả lại cho bị cáo 01 (mét) chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng nhãn hiệu Mobiistar 

màu đen bạc đã qua sử dụng; 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng) thu 

giữ của bị cáo đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự 

tại Kho bạc nhà nước huyện B. 
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 (Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B). 

3.Về án phí: Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về  án phí, lệ phí 

Tòa án: Miễn án phí Hình sự sơ thẩm cho bị cáo Lộc Xuân B.  

BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 

 

 

 

 

                                   

N¬i nhËn: 

- TAND tØnh B¾c K¹n (01b); 
- VKSND tØnh B¾c K¹n (01b); 
- VKSND huyÖn Ba BÓ (01b); 
- C«ng an huyÖn Ba BÓ (02b); 
- Chi côc THADS huyÖn Ba BÓ 
 (Khi ¸n cã hiÖu lùc - 01b); 
- Së T ph¸p; 
- Lu hs, vp. 

 

Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                 Triệu Văn Mẫn 


